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Bài 17: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (2 Tiết) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng
- Nói được tên, mô tả được đặc điểm một số bộ phận của thực vật, động vật và chức ăng của chúng
- Phân loại được một số thực vật, động vật dựa vào đặc điểm các bộ phận của chúng.
2. Năng lực chung: 
- Tự chủ, tự học; giải quyết vấn đề và sáng tạo;  giao tiếp và hợp tác.
3. Phẩm chất: 
- Nhân ái; chăm chỉ; trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TIẾT 1: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT 
Ngày dạy: 22/1/2024

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (5p)
- GV mở bài hát “Chị ong nâu và em bé” để khởi động bài học. 
+ Câu 1: Con người sử dụng động vật và thực vật vào việc gì?
+ Câu 2: Nêu ví dụ việc sử dụng động vật thực vật hàng ngày của gia đình em?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS lắng nghe bài hát.

+ Trả lời: Làm thức ăn, làm đồ dùng, làm thuốc.
+ Trả lời: Nuôi thú cưng, nuôi lấy thịt, trồng rau làm thức ăn….
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: (27p)
Hoạt động 1. Thảo luận và hoàn thành theo sơ đồ gợi ý. (làm việc nhóm 4)
- GV chia sẻ sơ đồ và nêu câu hỏi. Sau đó mời học sinh quan sát và trình bày kết quả.

[image: ]
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt HĐ1 và mời HS đọc lại.
- Các bộ phận của thực vật: 
+ Rễ cây hút nước và muối khoáng để nuôi cây. Ngoài ra rễ cây còn giúp cây bám chặt vào đất.
+ thân cây vận chuyển nước, muối khoáng, chất dinh dưỡng đi khắp các bộ phận và nâng đỡ cây.
+ Lá cây giúp cơ quan hô hấp và thoát hơi nước.
+ Hoa giúp cây tạo hạt, khi gặp điều kiện thích hợp hạt sẽ tạo thành cây.
-Các bộ phận của động vật và chức năng của chúng:
+ Cơ quan di chuyển giúp động vật di chuyển trong môi trường sống thích hợp.
+ Lớp bao phủ bên ngoài giúp bảo vệ cơ thể.
- Sử dụng hợp lí động vật và thực vật:
+ Không lãng phí đồ ăn thức uống.
+ Không sử dụng thực vật, động vật hoang dã.
+ Tận dụng quần áo cũ sách vở hợp lí.
	

- Học sinh đọc yêu cầu bài và tiến trình bày:

[image: ]
- HS nhận xét ý kiến của bạn.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ1


	Hoạt động 2. Em ứng xử như thế nào trong tình huống sau. (làm việc nhóm 2)
- GV chia sẻ  bức tranh và nêu câu hỏi. Sau đó mời các nhóm tiến hành thảo luận và trình bày kết quả.
+ Quyển sách cũ còn nhiều trang giấy. Con có sử dụng lại làm nháp không?[image: ]


- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương và bổ sung thêm: 
- GV chốt nội dung HĐ2 và mời HS đọc lại: 
 Sử dụng hợp lí động vật và thực vật:
+ Tận dụng quần áo cũ sách vở hợp lí. Trong trường hợp trên con có thể sử dụng quyển vở để làm giấy nháp.
	

- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày:
+ Nếu em là bạn nam trong hình em sẽ giữ lại những trang giấy trắng để làm nháp hoặc đóng thành quyển vở mới vì nếu bỏ quyển vở đó đi sẽ rất lãng phí và làm ô nhiễm môi trường.






- Đại diện các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ2

	3. Vận dụng
- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh-Ai đúng”: Gv trình chiếu yêu cầu HS
+ Chỉ ra các bộ phận trên cây?
- GV đánh giá, nhận xét trò chơi.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS lắng nghe luật chơi.
- Học sinh tham gia chơi:
+ thân, rễ, cành, lá, hoa, quả.


	TIẾT 2: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT 
Ngày dạy: 25/1/2024

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (2p)
- GV mở bài hát “Chị ong nâu và em bé” để khởi động bài học. 
+ Câu 1: Con người sử dụng động vật và thực vật vào việc gì?
[image: IMG_256][image: IMG_256]
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- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS lắng nghe bài hát.

+ Trả lời: Làm thức ăn, làm đồ dùng, làm thuốc.
+ Trả lời: Những việc làm ở hình 1 và hình 2 là đúng vì việc làm của mỗi người đang tiết kiệm và bảo vệ môi trường.
+ Những việc làm ở hình 3 và hình 4 là sai vì các bạn đang lãng phí đồ ăn và lãng phí giấy vệ sinh làm ảnh hưởng đến môi trường.




- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:(28p)
Hoạt động 1. 
Câu 1: Nêu cách sử dụng hợp lí động thực vật của gia đình em . (làm việc cá nhân)
- GV cho Hs làm phiếu bài tập.
- GV yêu cầu học sinh lên trình bày
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.







Câu 2: Chia sẻ một số việc em đã làm để những người xung quanh sử dụng hợp lý thực vật và động vật? ( làm việc nhóm 4)
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- GV cho Hs thảo luận nhóm.
- GV yêu cầu học sinh lên trình bày
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV yêu cầu HS vẽ hoặc viết lại những gì đã được học trong chủ đề 4: Thực vật động vật vào phiếu nhóm
- GV chốt HĐ và mời HS đọc lại thông điệp.

- Cách sử dụng hợp lí thực vật và động vật của em và gia đình:
+ Không lãng phí đồ ăn, thức uống.
+ Các vỏ hoa quả, rau đã cũ sử dụng để bón cây.
+ Vở còn nhiều trang giấy trắng sử dụng để làm nháp.
+ Tuyên truyền cho mọi người về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường.
+ Không săn bắt các loài động vật hoang dã.
	

- Học sinh đọc yêu cầu bài và tiến trình bày:
Câu 1. Cách sử dụng hợp lí thực vật và động vật của em và gia đình:
+ Không lãng phí đồ ăn, thức uống.
+ Các vỏ hoa quả, rau đã cũ sử dụng để bón cây.
+ Vở còn nhiều trang giấy trắng sử dụng để làm nháp.
 HS nhận xét ý kiến của bạn.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
Câu 2. Một số việc em đã làm để người xung quanh cùng sử dụng hợp lí thực vật và động vật.
+ Tuyên truyền cho mọi người về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường.
+ Không săn bắt các loài động vật hoang dã.
+ Không tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã như mật gấu.





- HS nhận xét ý kiến của bạn.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ1



- HS đọc thông điệp.
[image: ]

	3. Vận dụng: (5p)
- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh-Ai đúng”: Gv trình chiếu yêu cầu HS:
+ Quan sát hình 2 và nói lên những việc bạn nhỏ đã làm?
- GV đánh giá, nhận xét trò chơi.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- HS lắng nghe luật chơi.
- Học sinh tham gia chơi:
+ Các bạn chia sẻ cách sử dụng động vật, thực vật hợp lý.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)
	
	

image4.jpeg




image5.png




image6.jpeg




image7.png
 Hana Tool
Iy Setect Toot

Thumbnail

121

Eait Content ~

=
&

POF to Word ~

[ Bsi 1 ho ha...cus GO G

Insert

=]

POF to Pcture

Comment

ean

(=]

Annotate

Page  Proteat
200%

BOonoan

B TNXH TUAN 17.docx

aa B

Rotate

© EITNXH3KNpar

70127
B eb-

=

>

B

Auto Seron

jas]

Read Mode

B R ©corremivm

Background

& &

25 Q

Screen Grab  Find and Replace

@

=]

R DR D

HR

opno




image8.png
Sich gido v..6c s6ng pdf [0 82i1 ho ha..cua 6B B) [ TNXH TUAN 17.doce [ TNKH 3 KNt X+ @ P ©copemiun | —
=wew BB - et Comment  tat Page  Puoted  Tools ENey=

 Hand Tool A & B 2% v QA [y < 747127 > = an} jas) Q

SelectTool  Edt Content” PDFtoword”  POFtomcture Amotste [ 0 ) €7 1V Rotste - H AutoScrll© Read Mode  Background©  Screen Grab Find and Replace  Hignlight™ b
an =
[ Thumbnai x -
B
R B8 —O =
1
= Minh ding gidy da
B
2
s i Ed
B
iz
Ed
=]
b
@
@
7
BAVCI0, EM €O THI

[ Navigation




image9.png
ch gido v..oc séng.pel [0 82i1 ho ha..cua 60 B) [ TNXH TUAN 17.doce [ TNKH 3 KNt X+ @ P ©corenim -~ @ X

=wew BB - et Comment  Egt Page  Proted Tools ERCRCN=EEEPN
Qe [F] B 2 s Qe < o m & ®W Qa g
[\ SelectTool  Edit Content™ PDFtoWord™ PDFtoPicure Annotate [ [J [} ¢ Rotate B - = AutoScroll”  ReadMode Background”  Sereen Grab Find and Replace  Highlight© N

0 o x ey U :

B B -0 = B
¢ “

[m] USRS |
2 B
- 7 BAV 10, EM COTHE! =1
) B

iz

Ed

Day la thong digp
ctia nhom minh.

O » I O





image1.png
ch gido v..oc séng.pel 20 Beit ho ha..cua 6B (3) [ TNXH TUAN 17.doce [ TNKH 3 KNt X+ @ P ©corenim -~ @ X

P B st Comment gt page  protedt Toahs ERER-R=IEIPN

 Hand Tool A & B 2% v QA [y < 731127 > an} & jas) Q 2

- = >
[3 SelectTool  ait Content™ FDFtoword”  POFtopicture  Annotate [ [ ) £ Rotate B Mm-S AutoScroll” ReadMode  Background ™ Screen Grab Find and Replace Highlight

e — . WYZ”  1Huc VAT VA BONG VAT

R B —O [oz] 8
o & 1. Théo luan va hoan thanh so d4 theo goi ¥ sau: £
k
2 B
=
2
)4
|
3E
=]
THYUC VAT
VA =
DONG VAT a
@

[0 Navigation 73127




image2.png
N T caioszonupcnicemucyit x |+

< c

1774,/ 124 |

Giai tu nhién va xa hdi 3 ket
nai tri thiac

 cHU BE 1: GIA DINH

Gidi bai 1 Ho hang va nhiing
ngay ki nigm cta gia dinh

Gidi bai 2 Phong tranh héa
hoan khi & nha

Gidi bai 3 V& sinh xung quanh
nha

Gidi bai 4 On tap chi d@ gia
dinh

& CHU DE 2: TRUONG HOC

» Gidi bai 5 Hoat dong két ndi véi
cong dong

Lop11

@ tech12h.com/bai-hoc/giai-bai-17-tap-chu-de-thuc-vat-va-dong-vat html

Lop10 | L6p9 | Lop8  Lop7 | Lop6 | Lop5 | Lop4

Céu trd loi:

Cau 1. Hoan thanh so do:

oo s o
B -
||

Vi
BONG VAT

T |

| T | )

Cau 2. Néu em Ia ban nam trong hinh em sé giit lai nhiing trang giay trang dé l1am nhép hodc déng

Lop2

Lop1

Xem them

thanh quyén v& méi vi néu bé quyén vé dé di sé rat lang phi va lam 6 nhiém méi trudng.

[0S

v =M=
=0 :

04 PM

14/6/2022




image3.png
Sich gido v...6¢ s6ng.pdf

et

=wew B OB s
® Hand Tool A
IS SelectTool €t Content™ PDF to Word ™
[ Thumbnail X
5] =
[m]

©

&

iz

7

K < 73127

[0 Navigation

2] Bai ho ha..cua 6B Gt

Comment  Edit

&

PDFto Picture  Annotate

mED o

2] TNXH TUAN17.docx TNKH 3 KN pd X+
Page  Protect  Tools
[£4] 200 v Q& % < 73/127 > En m &

Rotate Auto Scroll© Read Mode  Background ™

B ea-

2.Em @ng x&r nhu thé nao trong tinh huéng sau:

=

Quyén v3 ol nay con nhiéu
trang gidy tréng. Con c6
i lam nhdp khong?

& CEEB | ©copremium

&0 e s

jas) Q

Sereen Grab  Find and Replace

Highiight ~

>
N

H RO DR D

O » I O





CH


?


 Đ


?


 4


: TH


?


C V


?


T VÀ Đ


?


NG V


?


T


 


Bài 17: ÔN T


?


P CH


?


 Đ


?


 TH


?


C V


?


T VÀ Đ


?


NG V


?


T (


2 


Ti


?


t) 


 


 


I.


 


YÊU C


?


U C


?


N Đ


?


T:


 


1. 


Ki


?


n th


?


c, k


i


 năng


 


-


 


Nói đư


?


c tên, mô t


?


 đư


?


c đ


?


c đi


?


m m


?


t s


?


 b


?


 ph


?


n c


?


a th


?


c v


?


t, đ


?


ng v


?


t và 


ch


?


c ăng c


?


a chúng


 


-


 


Phân lo


?


i đư


?


c m


?


t s


?


 th


?


c v


?


t, 


đ


?


ng v


?


t d


?


a vào đ


?


c đi


?


m các b


?


 ph


?


n c


?


a 


chúng.


 


2.


 


Năng l


?


c chung:


 


 


-


 


T


?


 ch


?


, t


?


 h


?


c; gi


?


i quy


?


t v


?


n đ


?


 và sáng t


?


o;  giao ti


?


p và h


?


p tác.


 


3.


 


Ph


?


m ch


?


t: 


 


-


 


N


hân ái; chăm ch


?


; trách nhi


?


m.


 


II. Đ


?


 DÙNG D


?


Y H


?


C 


 


-


 


K


?


 ho


?


ch bài d


?


y, bài gi


?


ng Power point.


 


-


 


SGK và


 


các thi


?


t b


?


, h


?


c li


?


u ph


?


c v


?


 cho ti


?


t d


?


y.


 


III. HO


?


T Đ


?


NG D


?


Y H


?


C


 


TI


?


T 1: 


ÔN T


?


P CH


?


 Đ


?


 TH


?


C V


?


T VÀ Đ


?


NG V


?


T 


 


Ngày d


?


y: 22/1/2024


 


Ho


?


t đ


?


ng c


?


a giáo viên


 


Ho


?


t đ


?


ng c


?


a h


?


c sinh


 


1.


 


Kh


?


i đ


?


ng:


 


(5p)


 


-


 


GV m


?


 bài hát “Ch


?


 ong nâu và em bé” đ


?


 


kh


?


i đ


?


ng bài h


?


c. 


 


+ Câu 1: Con ngư


?


i s


?


 d


?


ng đ


?


ng v


?


t và th


?


c 


v


?


t vào vi


?


c gì?


 


+ Câu 2: Nêu ví d


?


 vi


?


c s


?


 d


?


ng đ


?


ng v


?


t th


?


c 


v


?


t hàng ngày c


?


a gia đ


ình em?


 


-


 


GV Nh


?


n xét, tuyên dương.


 


-


 


GV d


?


n d


?


t vào bài m


?


i


 


 


-


 


HS l


?


ng nghe bài hát.


 


 


+ Tr


?


 l


?


i: Làm th


?


c ăn, làm đ


?


 


dùng, làm thu


?


c.


 


+ Tr


?


 l


?


i: Nuôi thú cưng, nuôi l


?


y 


th


?


t, tr


?


ng rau làm th


?


c ăn….


 


-


 


HS l


?


ng nghe.


 


2.


 


Khám phá


: (27p)


 


Ho


?


t đ


?


ng 1. Th


?


o lu


?


n và hoàn thành theo 


sơ đ


?


 g


?


i ý. (làm vi


?


c nhóm 4)


 


-


 


GV chia s


?


 


sơ đ


?


 và nêu câu h


?


i. Sau đó m


?


i 


h


?


c sinh quan sát và trình bày k


?


t qu


?


.


 


 


 


 


 


-


 


H


?


c sinh đ


?


c yêu c


?


u bài và ti


?


n 


trình bày:


 


 


 




CH ?  Đ ?  4 : TH ? C V ? T VÀ Đ ? NG V ? T   Bài 17: ÔN T ? P CH ?  Đ ?  TH ? C V ? T VÀ Đ ? NG V ? T ( 2  Ti ? t)      I.   YÊU C ? U C ? N Đ ? T:   1.  Ki ? n th ? c, k i  năng   -   Nói đư ? c tên, mô t ?  đư ? c đ ? c đi ? m m ? t s ?  b ?  ph ? n c ? a th ? c v ? t, đ ? ng v ? t và  ch ? c ăng c ? a chúng   -   Phân lo ? i đư ? c m ? t s ?  th ? c v ? t,  đ ? ng v ? t d ? a vào đ ? c đi ? m các b ?  ph ? n c ? a  chúng.   2.   Năng l ? c chung:     -   T ?  ch ? , t ?  h ? c; gi ? i quy ? t v ? n đ ?  và sáng t ? o;  giao ti ? p và h ? p tác.   3.   Ph ? m ch ? t:    -   N hân ái; chăm ch ? ; trách nhi ? m.   II. Đ ?  DÙNG D ? Y H ? C    -   K ?  ho ? ch bài d ? y, bài gi ? ng Power point.   -   SGK và   các thi ? t b ? , h ? c li ? u ph ? c v ?  cho ti ? t d ? y.   III. HO ? T Đ ? NG D ? Y H ? C  

TI ? T 1:  ÔN T ? P CH ?  Đ ?  TH ? C V ? T VÀ Đ ? NG V ? T    Ngày d ? y: 22/1/2024  

Ho ? t đ ? ng c ? a giáo viên  Ho ? t đ ? ng c ? a h ? c sinh  

1.   Kh ? i đ ? ng:   (5p)   -   GV m ?  bài hát “Ch ?  ong nâu và em bé” đ ?   kh ? i đ ? ng bài h ? c.    + Câu 1: Con ngư ? i s ?  d ? ng đ ? ng v ? t và th ? c  v ? t vào vi ? c gì?   + Câu 2: Nêu ví d ?  vi ? c s ?  d ? ng đ ? ng v ? t th ? c  v ? t hàng ngày c ? a gia đ ình em?   -   GV Nh ? n xét, tuyên dương.   -   GV d ? n d ? t vào bài m ? i    -   HS l ? ng nghe bài hát.     + Tr ?  l ? i: Làm th ? c ăn, làm đ ?   dùng, làm thu ? c.   + Tr ?  l ? i: Nuôi thú cưng, nuôi l ? y  th ? t, tr ? ng rau làm th ? c ăn….   -   HS l ? ng nghe.  

2.   Khám phá : (27p)   Ho ? t đ ? ng 1. Th ? o lu ? n và hoàn thành theo  sơ đ ?  g ? i ý. (làm vi ? c nhóm 4)   -   GV chia s ?   sơ đ ?  và nêu câu h ? i. Sau đó m ? i  h ? c sinh quan sát và trình bày k ? t qu ? .          -   H ? c sinh đ ? c yêu c ? u bài và ti ? n  trình bày:      

